
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

 

Số:           /SYT-CNTTTT 
V/v đôn đốc ký số xác thực dữ liệu 

điện tử đề nghị giám định, thanh toán 

chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

(dữ liệu XML) 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày         tháng 01 năm 2026 

 

 Kính gửi: 

  - Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

  - Lãnh đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

   (sau đây gọi chung là đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 985/VP-KGVX ngày 16/01/2026 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai ký số dữ liệu XML và gửi dữ liệu Phiếu 

chuyển cơ sở KCB, Phiếu hẹn khám lại; 

Ngày 05 tháng 01 năm 2026, Sở Y tế đã có Công văn số 18/SYT-

CNTTTT về việc đôn đốc triển khai ký số xác thực dữ liệu điện tử đề nghị giám 

định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (dữ liệu XML); Trên cơ 

sở danh sách khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thực hiện việc ký số xác thực dữ liệu 

điện tử đề nghị giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

trên địa bàn tỉnh An Giang chưa thực hiện ký số hoặc ký số chưa đúng quy định 

(danh sách chi tiết tại đường link: https://byvn.net/mC6H), 

Sở Y tế đề nghị lãnh đạo đơn vị khẩn trương triển khai, rà soát và kịp thời 

thực hiện những nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện ký số xác thực dữ liệu điện tử đề nghị giám định, 

thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (dữ liệu XML) nhất là Phiếu chuyển cơ sở 

KCB, Phiếu hẹn khám lại theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 238/BYT-

BH ngày 13/01/2026 (đính kèm văn bản) trước khi gửi lên Cổng tiếp nhận dữ 

liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội; 

2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không thực hiện theo đúng quy định 

gây ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB bảo hiểm 

y tế và giải quyết quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. 

Nhận được công văn này đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BHXH tỉnh An Giang (để p/h); 

- GĐ và các PGĐ SYT (để b/c); 

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế: Nghiệp vụ Y, Kế 

hoạch - Tài chính, CNTT&TT (để p/h); 

- Trang Văn phòng điện tử SYT; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, vmthang. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 

 



 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

CHƯA THỰC HIỆN KÝ SỐ, KÝ SỐ CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH 

(Số liệu tính đến ngày 14/01/2026) 

 

STT 
Mã 

CSKCB 
Tên Cơ sở KCB 

Mã 

đơn 

vị 

Cơ quan 

BHXH 

Tổng số 

dữ liệu 

đã gửi 

1 89009 Trung tâm Y tế Chợ Mới 89 Tỉnh An Giang 210962 

2 89045 Trạm Y tế Hòa Bình 89 Tỉnh An Giang 10621 

3 89068 Trạm Y tế Cái Dầu 89 Tỉnh An Giang 7349 

4 89069 Trạm Y tế Mỹ Phú 89 Tỉnh An Giang 3084 

5 89070 Trạm Y tế Mỹ Đức 89 Tỉnh An Giang 4332 

6 89071 Trạm Y tế Bình Long 89 Tỉnh An Giang 2737 

7 89072 Trạm Y tế Bình Mỹ 89 Tỉnh An Giang 6782 

8 89073 Trạm Y tế Bình Chánh 89 Tỉnh An Giang 3112 

9 89074 Trạm Y tế Vĩnh Thạnh Trung 89 Tỉnh An Giang 6720 

10 89075 Trạm Y tế Bình Thủy 89 Tỉnh An Giang 6971 

11 89076 Trạm Y tế Khánh Hòa 89 Tỉnh An Giang 3070 

12 89077 Trạm Y tế Ô Long Vĩ 89 Tỉnh An Giang 3887 

13 89078 Trạm Y tế Đào Hữu Cảnh 89 Tỉnh An Giang 7047 

14 89079 Trạm Y tế Thạnh Mỹ Tây 89 Tỉnh An Giang 8007 

15 89080 Trạm Y tế Bình Phú 89 Tỉnh An Giang 4955 

16 89081 Trạm Y tế Chợ Mới 89 Tỉnh An Giang 5616 

17 89083 Trạm Y tế Kiến An 89 Tỉnh An Giang 9549 

18 89084 Trạm Y tế Long Điền A 89 Tỉnh An Giang 4223 

19 89085 Trạm Y tế Long Điền B 89 Tỉnh An Giang 3760 

20 89086 Trạm Y tế Long Kiến 89 Tỉnh An Giang 4767 

21 89088 Trạm Y tế Kiến Thành 89 Tỉnh An Giang 2582 

22 89090 Trạm Y tế Hội An 89 Tỉnh An Giang 5050 

23 89091 Trạm Y tế An Thạnh Trung 89 Tỉnh An Giang 4872 

24 89093 Trạm Y tế Tấn Mỹ 89 Tỉnh An Giang 9043 

25 89094 Trạm Y tế Bình Phước Xuân 89 Tỉnh An Giang 7519 

26 89096 Trạm Y tế Mỹ Hiệp 89 Tỉnh An Giang 6278 

27 89140 Trạm y tế Nhà Bàng 89 Tỉnh An Giang 1297 

28 89144 Trạm Y tế An Phú 89 Tỉnh An Giang 1628 

29 89145 Trạm Y tế Vĩnh Trung 89 Tỉnh An Giang 2124 

30 89146 Trạm Y tế Văn Giáo 89 Tỉnh An Giang 1604 

31 89147 Trạm Y tế Tân Lợi 89 Tỉnh An Giang 2134 

32 89148 Trạm Y tế Tân Lập 89 Tỉnh An Giang 1844 

33 89149 Trạm Y tế Nhơn Hưng 89 Tỉnh An Giang 1646 

34 89150 Trạm Y tế An Nông 89 Tỉnh An Giang 1565 

35 89178 Trạm Y tế Mỹ Luông 89 Tỉnh An Giang 1216 

36 89202 Trạm Y tế Mỹ An 89 Tỉnh An Giang 7333 

37 89203 Trạm Y tế Núi Voi 89 Tỉnh An Giang 1176 

38 89349 
Chi nhánh Công ty TNHH TPONE -  Phòng khám đa 

khoa Mỹ Thạnh 
89 Tỉnh An Giang 297 

39 89351 Phòng khám đa khoa Hạnh Ngọc 2 89 Tỉnh An Giang 14916 

40 89402 

Phòng khám đa khoa Tâm Đức Chợ Mới thuộc Chi 

nhánh phòng khám đa khoa Tâm Đức Chợ Mới thuộc 

Công ty Cổ phần dịch vụ khám chữa bệnh Tâm Đức 

89 Tỉnh An Giang 0 
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